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	Chủ đề 3
	Xây dựng trường học thân thiện
	-Nhận biết:
+Nhận diện được dấu hiệu bắt nạt học đường
+Nhận biết được những tình huống cần từ chối
-Thông hiểu:
+Hiểu được những việc nên làm và không nên làm để xây dựng và giữ gìn tình bạn.
+Hiểu được những việc cần làm để góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.
-Vận dụng:
+Có kĩ năng phòng tránh bắt nạt học đường, kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.
+Thực hiện được các viêc làm cụ thể góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.
-Vận dụng cao:
+Xử lí được các tình huống để phòng tránh bắt nạt học đường, thể hiện được sự tự chủ trong các mối quan hệ.
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	Chủ đề 4 
	Sống hòa hợp trong gia đình
	-Nhận biết:
+Nhận biết được những việc làm và lời nói khiến người thân hài lòng.
-Thông hiểu:
+Hiểu được ý nghĩa của các việc làm và lời nói khiến người thân hài lòng.
-Vận dụng:
+Thực hiện những việc làm và lời nói để người thân hài lòng.
+Thực hành kĩ năng thuyết phục người thân.
+Sắp xếp và thực hiện các công việc trong gia đình
-Vận dụng cao:
+Đóng vai xử lí các tình huống.
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	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm:05 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 001



Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu dưới đây:
Câu 1: Tình bạn đẹp là gì?
A. Luôn trêu đùa quá chớn.				C. Thầm lặng đố kị nhau.
B. Luôn chân thành và chia sẻ.			D. Lấy đồ dùng học tập của bạn.
Câu 2: Khi được nhờ một việc em không thích, em nên làm gì?
A. Coi như không biết.	C. Từ chối.
B. Làm cho có.			D. Không thích nhưng vẫn bỏ việc của mình để làm hộ.
Câu 3: Đâu là đáp án đúng của hình thức bắt nạt học đường?
A. Liên quan đến thân thể mới là bắt nạt.
B. Để lại hậu quả về thân thể và tinh thần mới là bắt nạt.
C. Bắt nạt thân thể, tinh thần và tình dục.
D. Bắt nạt thân thể, tinh thần, kinh tế, tình dục.
Câu 4: Đâu là điều nên làm để phòng tránh bị bắt nạt học đường:
A. Không sợ ai vì chỉ cần nói với bố.
B. Hành động quán tính, không thích sẽ văng tục và đánh các bạn.
C. Vui vẻ, hòa đồng và hòa nhã trong cư xử.
D. Lấy đồ của bạn.
Câu 5: Có bao nhiêu cách từ chối:
A. 3			B. 1			C. 5				D. 7
Câu 6: Đâu là cách hiểu đúng về “từ chối đàm phán”:
A. Từ chối trong các tình huống có thể gây hại cho mình và người khác.
B. Từ chối để có thêm thời gian suy nghĩ hoặc thêm điều kiện hỗ trợ.
C. Từ chối khi không nhận được mức lương mong muốn.
D. Từ chối khi có phương án thay thế.
Câu 7: Để tự chủ trong xây dựng các mối quan hệ trên mạng em cần:
A. Kết bạn với càng nhiều người càng tốt để mở rộng mối quan hệ.
B. Bình luận theo cảm tính.
C. Xem xét thật kĩ trước khi kết bạn.
D. Chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng.
Câu 8: Việc làm nào góp phần xây dựng truyền thống nhà trường?
A. Giữ gìn vệ sinh trường lớp.
B. Bắt nạt học sinh lớp dưới.
C. Không thích cây nào thì bẻ cành cây đấy để nhà trường mua cây mới.
D. Chia rẽ tình cảm bạn bè.
Câu 9: Khi bạn mắc sai lầm, em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không phải việc của mình.
B. Động viên và khuyên bạn nên sửa đổi.
C. Nói chuyện với bạn an ủi để lấy thông tin kể cho người khác.
D. Cười nhạo bạn.
Câu 10: Đâu là điều em nên làm khi lớp học mất đoàn kết:
A. Hòa giải và phân tích cho các bạn hiểu về giá trị tình bạn, sự đoàn kết.
B. Mặc kệ, chơi với lớp khác.
C. Vào hùa để các bạn đánh nhau rồi báo cáo cô.
D. Cười nhạo vì sự trẻ con của mọi người.
Câu 11: Đâu không phải tình huống nên từ chối:
A. Bạn mời hút thuốc lá.
B. Bạn rủ trốn học đi ra sông tắm.
C. Bạn muốn em thực hiện ngay điều gì đó khi em đang rất bận.
D. Bạn tâm sự và khuyên em nên chăm học.
Câu 12: Đâu không phải hành động bắt nạt học đường?
A. Kêu gọi mọi người cùng lấy đồ dùng của bạn.
B. Kêu gọi cả lớp đoàn kết để báo cáo với thầy giáo việc bạn bỏ học theo anh chị lớp trên hút thuốc.
C. Nói xấu bạn và nói mọi người đừng chơi với bạn.
D. Hùa theo vào bài viết xúc phạm bạn trên mạng xã hội.
Câu 13: Đâu không phải cách để giữ gìn tình bạn đẹp?
A. So bì, tị nạnh với nhau từng chút một.			C. Giúp đỡ nhau trong học tập.
B. Lắng nghe tâm sự và động viên.				D. Cùng nhau đi chơi lúc rảnh.
Câu 14: Những hành động góp phần xây dựng nhà trường thể hiện điều gì?
A. Tinh thần yêu nước.	C. Tinh thần trách nhiệm vào tình yêu trường của mình
B. Lòng vị tha.			D. Sự ngoan ngoãn, lễ phép.
Câu 15: Nam được bạn nhờ cầm hộ máy chơi game vì đây là tiền bạn lấy của bố mẹ mua nên sợ phát hiện. Nam không nhận lời và muốn có thêm thời gian để suy nghĩ trước. Ở đây, Nam đã vận dụng cách từ chối nào?
A. Từ chối trực tiếp.				C. Từ chối đàm phán.
B. Từ chối thương lượng.			D. Từ chối trì hoãn.
Câu 16: Để gìn giữ tình bạn đẹp, khi xảy ra mâu thuẫn đâu là điều em nên làm?
A. Giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức để chấm dứt sự tranh cãi.
B. Cáu giận, cãi nhau để bạn biết mình cũng có cảm xúc của mình.
C. Cho nhau thời gian suy nghĩ, bình tĩnh và nói chuyện chân thành với nhau sau.
D. Im lặng, cho nhau không gian riêng và bao giờ hết thì hết.
Câu 17: Là học sinh lớp 11, Nam muốn kết bạn với càng nhiều người càng tốt để sẵn tiện có thêm bạn và giới thiệu về trường mình luôn. Để gắn kết tình bạn mới, các bạn rủ nhau đi đua xe và không đội mũ bảo hiểm. Hành vi của Nam được xem là:
A. Không vi phạm vì bạn muốn tốt cho trường.
B. Không vi phạm vì Nam không biết Luật.
C. Mới 16 tuổi nên chỉ bị nhắc nhở cảnh cáo.
D. Vi phạm luật vì đã đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
Câu 18: Đâu là phẩm chất không nên có để phòng tránh bắt nạt học đừng:
A. Hòa đồng, vui vẻ.					C. Khéo léo.
B. Thẳng tính, nóng nảy.				D. Tự tin, mạnh mẽ.
Câu 19: Nhân ngày kỉ niệm trường, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ và yêu cầu tất cả học sinh tham gia hưởng ứng. Mai không thích và trốn tránh việc tham gia. Là bạn của Mai em nên làm gì?
A. Mặc kệ bạn vì đấy là quyền tự do cá nhân của bạn.
B. Nói cho Mai hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên bạn nên tham gia.
C. Đồng tình với bạn, mình cũng không tham gia.
D. Chia sẻ, tâm sự với bạn còn bạn có tham gia hay không cũng kệ bạn.
Câu 20: Các bạn trong lớp hùa theo nhau tổ chức lập nhóm trên mạng xã hội để nói xấu, bình phẩm và chia sẻ với nhau những hình ảnh xấu về một bạn trong lớp. Các bạn rủ Mai tham gia cùng nhưng Mai từ chối. Mai đã vận dụng những kĩ năng gì trong hành động từ chối này:
A. Kĩ năng từ chối và tự chủ các mối quan hệ trên mạng xã hội.
B. Kĩ năng tự chủ các mối quan hệ trên mạng xã hội và kĩ năng thương thuyết.
C. Kĩ năng từ chối và kĩ năng thuyết phục người khác.
D. Kĩ năng từ chối và kĩ năng thương thuyết.
Câu 21: Một gia đình sống hòa hợp là:
A. Luôn yêu thương, chia sẻ cùng nhau.
B. Chỉ cần ai cũng có tiền, tự lo cho mình.
C. Trêu chọc, gây chuyện để chia rẽ tình cảm chung.
D. Không nói chuyện, cho nhau sự tự do.
Câu 22: Đâu là việc nên làm để khiến người thân hài lòng?
A. Im lặng, không nói chuyện để người thân có nhiều không gian riêng.
B. Bỏ học để tiết kiệm tiền học phí.
C. Luôn chia sẻ những vấn đề với nhau, chia sẻ việc nhà.
D. Coi thường những thành viên có trình độ học vấn thấp hơn mình.
Câu 23: Cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người thân?
A. Chỉ nghe những gì muốn nghe.
B. Luôn lắng nghe và im lặng.
C. Lắng nghe và chân thành tiếp thu.
D. Bao giờ nói đến quyền lợi của mình thì nghe.
Câu 24: Khi người thân làm sai, em sẽ làm gì?
A. Chê bai, tỏ thái độ.					C. Mặc kệ vì ai làm người đấy chịu.
B. Trách mắng để họ rút kinh nghiệm.		D. Động viên, giúp đỡ để sửa đổi.
Câu 25: Nếu em có mong muốn mà bị mọi người phản đối thì đâu là việc em nên làm?
A. Giận dỗi, bỏ đi rồi mọi người sẽ phải đồng ý.
B. Thuyết phục, trao đổi với người thân về mong muốn của mình.
C. Không thèm nó nữa.
D. Tự ý làm, không quan tâm.
Câu 26: Đâu là điều nên làm khi muốn thuyết phục người khác thành công?
A. Lúc nào cao hứng thì nói.
B. Phản ứng ngay lập tức nếu không được đồng ý.
C. Trình bày vấn đề rõ ràng, trực tiếp.
D. Nói khi người thân đang bận để có thể dễ dàng được đồng ý hơn.
Câu 27: Đâu là đáp án đúng khi nói về thái độ tôn trọng ý kiến của các thành viên trong gia đình?
A. Không can thiệp vào chuyện của nhau.
B. Chỉ cần có mặt không cần nghe.
C. Không ý kiến, không phán xét, muốn làm gì thì làm.
D. Lắng nghe, chia sẻ cùng nhau và đưa ra những phản hồi sau khi lắng nghe.
Câu 28: Đâu là cách tạo sự gắn kết, hòa hợp trong gia đình?
A. Cùng nhau chia sẻ việc nhà.
B. Không làm ảnh hưởng đến người thân.
C. Không ăn cơm nhà để người thân không phải nấu.
D. Mặc kệ em để tự lập.
Câu 29: Khi muốn phụ giúp gia đình, để thực hiện các công việc một cách hiệu quả, em cần:
A. Thích làm lúc nào thì làm.
B. Kệ đó không phải việc của mình.
C. Lên kế hoạch những việc cần làm và thực hiện.
D. Thực hiện kế hoạch thật chi tiết rồi bắt em làm.
Câu 30: Đâu là điều không nên làm khi động viên, chăm sóc người thân trong gia đình?
A. Tặng quà cho người thân vào các dịp đặc biệt.
B. Chăm sóc người thân khi bị ốm.
C. Mọi người đang mệt nên im lặng, mặc kệ cho mọi người có không gian riêng.
D. Để ý cảm xúc, thái độ của mọi người.
Câu 31: Trong giao tiếp, để người thân hài lòng, em không nên làm gì?
A. Lễ phép, ngoan ngoãn.
B. Không nói những lời tổn thương.
C. Nói theo cảm xúc, quán tính, không quan tâm mọi người thế nào.
D. Không quan tâm đến những sai lầm vẫn yêu thương, động viên mỗi ngày.
Câu 32: Dưới đây đâu không phải cách thuyết phục các thành viên trong gia đình?
A. Chỉ ra những điểm tương đồng trong ý kiến của hai bên.
B. Cho rằng không ai hiểu mình, suy nghĩ của mình mới đúng.
C. Khẳng định phương án của mình là hợp lí và mong muốn mọi người tin tưởng mình.
D. Không thuyết phục, tự ý làm.
Câu 33: Đâu là cách thể hiện ý kiến của bản thân một cách lễ phép?
A. Phủ định mọi ý kiến của người thân.
B. Nói lớn tiếng khi không vừa ý.
C. Nói rõ ràng, từ tốn cho mọi người nghe.
D. Giận dỗi bỏ nhà đi khi không nhận được sự đồng tình.
Câu 34: Bữa cơm trưa nay không được ngon, em nên phản ứng thế nào?
A. Chê bai để mẹ cải thiện hơn.
B. Không ăn, bỏ đi.
C. Nói con không muốn ăn cơm, nãy con ăn bánh rồi.
D. Vui vẻ ăn và cảm ơn mẹ.
Câu 35: Đâu là cách em hoàn thành việc nhà hiệu quả nhất?
A. Nhờ em làm giúp.
B. Xây dựng thời gian biểu cho hợp lí với bản thân.
C. Thuê người làm hộ.
D. Giả vờ ốm để bố mẹ phân lại việc cho em.
Câu 36: Khánh học rất giỏi, vào thời gian rảnh Khánh thường chơi điện tử để giải trí. Bố mẹ đề nghị Khánh giúp việc nhà vì cũng lớn rồi nên chia sẻ với bố mẹ. Khánh tỏ thái độ không thích vì học đã vất vả rồi, đây cũng là việc của bố mẹ mà. Em thấy hành động của Khánh có sai không?
A. Không sai vì quan điểm vậy là đúng, trẻ em chỉ cần học giỏi là được rồi.
B. Không vì ban đầu là việc của bố mẹ mà, sao bố mẹ lại đùn đẩy.
C. Sai vì Khánh đã có thể phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ cũng đi làm vất vả và đây là thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình.
D. Không sai vì vậy nên nếu bố mẹ nói nhiều thì cứ làm cho có.
Câu 37: Đâu không phải cách để tăng hiệu quả khi thuyết phục người thân:
A. Chuẩn bị kĩ vấn đề cần thuyết phục.
B. Tạo hứng thú cho người nghe.
C. Nói vào bất cứ thời điểm nào gần nhất, nhiều sự kiện nhất.
D. Sử dụng dẫn chứng, lập luận kèm theo quan điểm của mình..
Câu 38: Đâu là tình huống em nên sử dụng kĩ năng thuyết phục?
A. Em thích cắt tóc ngắn nhưng mẹ không đồng ý vì nghĩ em hợp tóc dài.
B. Em được điểm thấp trong bài kiểm tra lần này.
C. Em muốn bỏ học ở nhà chơi.
D. Em muốn ra ngoài lúc mưa bão.
Câu 39: Chiều được nghỉ học nên Hoa rủ em tổ chức học nhóm. Đây là các bạn chăm học và luôn sôi nổi nên em rất thích. Bố mẹ em không đồng ý và cho rằng đây chỉ là cái cớ để trốn học đi chơi. Em nên thuyết phục thế nào để bố mẹ đồng ý?
A. Trình bày mong muốn và nếu bố mẹ không đồng ý thì sẽ trốn nhà đi đến đúng giờ hứa thì về.
B. Giận dỗi, không ăn cơm vì bố mẹ luôn cấm cản mình, thiếu tôn trọng mình.
C. Nói với bố mẹ mình sẽ học nhóm với nhóm Hoa và đây là những bạn học rất tốt. Đưa ra thời gian học và thời gian kết thúc cho bố mẹ yên tâm. Hứa sẽ không vì học nhóm mà làm ảnh hưởng đến bài tập về nhà.
D. Phân tích tầm quan trọng của việc học nhóm và so sánh với Hoa, với bố mẹ hoa để bố mẹ mình thấy họ đã sai vì cấm cản con cái.
Câu 40: Vì không theo được lớp chuyên Tiếng Anh nên Lan muốn chuyển lớp, Lan đã nói với bố mẹ rằng: “Con không phù hợp và không theo kịp các bạn, ở đây tiếng Anh lại được dành thời gian nhiều hơn nên con sợ bị lệch và bị đuối. Con muốn chuyển sang lớp không chuyên để học đều các môn”. Lan đã vận dụng kĩ năng nào?
A. Tôn trọng ý kiến của người khác.
B. Thương thuyết.
C. Tranh biện.
D. Thuyết phục.
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Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu dưới đây:
Câu 1: Đâu là điều em nên làm khi lớp học mất đoàn kết:
A. Hòa giải và phân tích cho các bạn hiểu về giá trị tình bạn, sự đoàn kết.
B. Mặc kệ, chơi với lớp khác.
C. Vào hùa để các bạn đánh nhau rồi báo cáo cô.
D. Cười nhạo vì sự trẻ con của mọi người.
Câu 2: Đâu không phải tình huống nên từ chối:
A. Bạn mời hút thuốc lá.
B. Bạn rủ trốn học đi ra sông tắm.
C. Bạn muốn em thực hiện ngay điều gì đó khi em đang rất bận.
D. Bạn tâm sự và khuyên em nên chăm học.
Câu 3: Đâu không phải hành động bắt nạt học đường?
A. Kêu gọi mọi người cùng lấy đồ dùng của bạn.
B. Kêu gọi cả lớp đoàn kết để báo cáo với thầy giáo việc bạn bỏ học theo anh chị lớp trên hút thuốc.
C. Nói xấu bạn và nói mọi người đừng chơi với bạn.
D. Hùa theo vào bài viết xúc phạm bạn trên mạng xã hội.
Câu 4: Đâu không phải cách để giữ gìn tình bạn đẹp?
A. So bì, tị nạnh với nhau từng chút một.			C. Giúp đỡ nhau trong học tập.
B. Lắng nghe tâm sự và động viên.				D. Cùng nhau đi chơi lúc rảnh.
Câu 5: Những hành động góp phần xây dựng nhà trường thể hiện điều gì?
A. Tinh thần yêu nước.	C. Tinh thần trách nhiệm vào tình yêu trường của mình
B. Lòng vị tha.			D. Sự ngoan ngoãn, lễ phép.
Câu 6: Nam được bạn nhờ cầm hộ máy chơi game vì đây là tiền bạn lấy của bố mẹ mua nên sợ phát hiện. Nam không nhận lời và muốn có thêm thời gian để suy nghĩ trước. Ở đây, Nam đã vận dụng cách từ chối nào?
A. Từ chối trực tiếp.				C. Từ chối đàm phán.
B. Từ chối thương lượng.			D. Từ chối trì hoãn.
Câu 7: Đâu là cách hiểu đúng về “từ chối đàm phán”:
A. Từ chối trong các tình huống có thể gây hại cho mình và người khác.
B. Từ chối để có thêm thời gian suy nghĩ hoặc thêm điều kiện hỗ trợ.
C. Từ chối khi không nhận được mức lương mong muốn.
D. Đề xuất tìm người thay thế hoặc thay đổi nhiệm vụ phù hợp hơn.
Câu 8: Để tự chủ trong xây dựng các mối quan hệ trên mạng em cần:
A. Kết bạn với càng nhiều người càng tốt để mở rộng mối quan hệ.
B. Bình luận theo cảm tính.
C. Xem xét thật kĩ trước khi kết bạn.
D. Chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng.
Câu 9: Việc làm nào góp phần xây dựng truyền thống nhà trường?
A. Giữ gìn vệ sinh trường lớp.
B. Bắt nạt học sinh lớp dưới.
C. Không thích cây nào thì bẻ cành cây đấy để nhà trường mua cây mới.
D. Chia rẽ tình cảm bạn bè.
Câu 10: Khi bạn mắc sai lầm, em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không phải việc của mình.
B. Động viên và khuyên bạn nên sửa đổi.
C. Nói chuyện với bạn an ủi để lấy thông tin kể cho người khác.
D. Cười nhạo bạn.
Câu 11: Tình bạn đẹp là?
A. Luôn trêu đùa quá chớn.				C. Thầm lặng đố kị nhau.
B. Luôn chân thành và chia sẻ.			D. Lấy đồ dùng học tập của bạn.
Câu 12: Khi được nhờ một việc em không thích, em nên làm gì?
A. Coi như không biết.	C. Từ chối.
B. Làm cho có.			D. Không thích nhưng vẫn bỏ việc của mình để làm hộ.
Câu 13: Đâu là đáp án đúng của hình thức bắt nạt học đường?
A. Liên quan đến thân thể mới là bắt nạt.
B. Để lại hậu quả về thân thể và tinh thần mới là bắt nạt.
C. Bắt nạt thân thể, tinh thần và tình dục.
D. Bắt nạt thân thể, tinh thần, kinh tế, tình dục.
Câu 14: Đâu là điều nên làm để phòng tránh bị bắt nạt học đường:
A. Không sợ ai vì chỉ cần nói với bố.
B. Hành động quán tính, không thích sẽ văng tục và đánh các bạn.
C. Vui vẻ, hòa đồng và hòa nhã trong cư xử.
D. Lấy đồ của bạn.
Câu 15: Có bao nhiêu cách từ chối:
A. 3			B. 1			C. 5				D. 7
Câu 16: Để gìn giữ tình bạn đẹp, khi xảy ra mâu thuẫn đâu là điều em nên làm?
A. Giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức để chấm dứt sự tranh cãi.
B. Cáu giận, cãi nhau để bạn biết mình cũng có cảm xúc của mình.
C. Cho nhau thời gian suy nghĩ, bình tĩnh và nói chuyện chân thành với nhau sau.
D. Im lặng, cho nhau không gian riêng và bao giờ hết thì hết.
Câu 17: Là học sinh lớp 11, Nam muốn kết bạn với càng nhiều người càng tốt để sẵn tiện có thêm bạn và giới thiệu về trường mình luôn. Để gắn kết tình bạn mới, các bạn rủ nhau đi đua xe và không đội mũ bảo hiểm. Hành vi của Nam được xem là:
A. Không vi phạm vì bạn muốn tốt cho trường.
B. Không vi phạm vì Nam không biết Luật.
C. Mới 16 tuổi nên chỉ bị nhắc nhở cảnh cao.
D. Vi phạm luật vì đã đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
Câu 18: Đâu phẩm chất không nên có để phòng tránh bắt nạt học đừng:
A. Hòa đồng, vui vẻ.					C. Khéo léo.
B. Thẳng tính, nóng nảy.				D. Tự tin, mạnh mẽ.
Câu 19: Nhân ngày kỉ niệm trường, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ và yêu cầu tất cả học sinh tham gia hưởng ứng. Mai không thích và trốn tránh việc tham gia. Là bạn của Mai em nên làm gì?
A. Mặc kệ bạn vì đấy là quyền tự do cá nhân của bạn.
B. Nói cho Mai hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên bạn nên tham gia.
C. Đồng tình với bạn, mình cũng không tham gia.
D. Chia sẻ, tâm sự với bạn còn bạn có tham gia hay không cũng kệ bạn.
Câu 20: Các bạn trong lớp hùa theo nhau tổ chức lập nhóm trên mạng xã hội để nói xấu, bình phẩm và chia sẻ với nhau những hình ảnh xấu về một bạn trong lớp. Các bạn rủ Mai tham gia cùng nhưng Mai từ chối. Mai đã vận dụng những kĩ năng gì trong hành động từ chối này:
A. Kĩ năng từ chối và tự chủ các mối quan hệ trên mạng xã hội.
B. Kĩ năng tự chủ các mối quan hệ trên mạng xã hội và kĩ năng thương thuyết.
C. Kĩ năng từ chối và kĩ năng thuyết phục người khác.
D. Kĩ năng từ chối và kĩ năng thương thuyết.
Câu 21: Đâu là điều không nên làm khi động viên, chăm sóc người thân trong gia đình?
A. Tặng quà cho người thân vào các dịp đặc biệt.
B. Chăm sóc người thân khi bị ốm.
C. Mọi người đang mệt nên im lặng, mặc kệ cho mọi người có không gian riêng.
D. Để ý cảm xúc, thái độ của mọi người.
Câu 22: Trong giao tiếp, để người thân hài lòng, em không nên làm gì?
A. Lễ phép, ngoan ngoãn.
B. Không nói những lời tổn thương.
C. Nói theo cảm xúc, quán tính, không quan tâm mọi người thế nào.
D. Không quan tâm đến những sai lầm vẫn yêu thương, động viên mỗi ngày.
Câu 23: Dưới đây đâu không phải cách thuyết phục các thành viên trong gia đình?
A. Chỉ ra những điểm tương đồng trong ý kiến của hai bên.
B. Cho rằng không ai hiểu mình, suy nghĩ của mình mới đúng.
C. Khẳng định phương án của mình là hợp lí và mong muốn mọi người tin tưởng mình.
D. Không thuyết phục, tự ý làm.
Câu 24: Đâu là cách thể hiện ý kiến của bản thân một cách lễ phép?
A. Phủ định mọi ý kiến của người thân.
B. Nói lớn tiếng khi không vừa ý.
C. Nói rõ ràng, từ tốn cho mọi người nghe.
D. Giận dỗi bỏ nhà đi khi không nhận được sự đồng tình.
Câu 25: Bữa cơm trưa nay không được ngon, em nên phản ứng thế nào?
A. Chê bai để mẹ cải thiện hơn.
B. Không ăn, bỏ đi.
C. Nói con không muốn ăn cơm, nãy con ăn bánh rồi.
D. Vui vẻ ăn và cảm ơn mẹ.
Câu 26: Đâu là cách em hoàn thành việc nhà hiệu quả nhất?
A. Nhờ em làm giúp.
B. Xây dựng thời gian biểu cho hợp lí với bản thân.
C. Thuê người làm hộ.
D. Giả vờ ốm để bố mẹ phân lại việc cho em.
Câu 27: Khánh học rất giỏi, vào thời gian rảnh Khánh thường chơi điện tử để giải trí. Bố mẹ đề nghị Khánh giúp việc nhà vì cũng lớn rồi nên chia sẻ với bố mẹ. Khánh tỏ thái độ không thích vì học đã vất vả rồi, đây cũng là việc của bố mẹ mà? Em thấy hành động của Khánh có sai không?
A. Không sai vì quan điểm vậy là đúng, trẻ em chỉ cần học giỏi là được rồi.
B. Không vì ban đầu là việc của bố mẹ mà, sao bố mẹ lại đùn đẩy.
C. Sai vì Khánh đã có thể phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ cũng đi làm vất vả và đây thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình.
D. Không sai vì vậy nên nếu bố mẹ nói nhiều thì cứ làm cho có.
Câu 28: Đâu không phải cách để tăng hiệu quả khi thuyết phục người thân:
A. Chuẩn bị kĩ vấn đề cần thuyết phục.
B. Tạo hứng thú cho người nghe.
C. Nói vào bất cứ thời điểm nào gần nhất, nhiều sự kiện nhất.
D. Sử dụng dẫn chứng, lập luận kèm theo quan điểm của mình..
Câu 29: Đâu là tình huống em nên sử dụng kĩ năng thuyết phục?
A. Em thích cắt tóc ngắn nhưng mẹ không đồng ý vì nghĩ em hợp tóc dài.
B. Em được điểm thấp trong bài kiểm tra lần này.
C. Em muốn bỏ học ở nhà chơi.
D. Em muốn ra ngoài lúc mưa bão.
Câu 30: Chiều được nghỉ học nên Hoa rủ em tổ chức học nhóm. Đây là các bạn chăm học và luôn sôi nổi nên em rất thích. Bố mẹ em không đồng ý và cho rằng đây chỉ là cái cớ để trốn học đi chơi. Em nên thuyết phục thế nào để bố mẹ đồng ý?
A. Trình bày mong muốn và nếu bố mẹ không đồng ý thì sẽ trốn nhà đi đến đúng giờ hứa thì về.
B. Giận dỗi, không ăn cơm vì bố mẹ luôn cấm cản mình, thiếu tôn trọng mình.
C. Nói với bố mẹ mình sẽ học nhóm với nhóm Hoa và đây là những bạn học rất tốt. Đưa ra thời gian học và thời gian kết thúc cho bố mẹ yên tâm. Hứa sẽ không vì học nhóm mà làm ảnh hưởng đến bài tập về nhà.
D. Phân tích tầm quan trọng của việc học nhóm và so sánh với Hoa, với bố mẹ hoa để bố mẹ mình thấy họ đã sai vì cấm cản con cái.
Câu 31: Vì không theo được lớp chuyên Tiếng Anh nên Lan muốn chuyển lớp, Lan đã nói với bố mẹ rằng: “Con không phù hợp và không theo kịp các bạn, ở đây tiếng Anh lại được dành thời gian nhiều hơn nên con sợ bị lệch và bị đuối. Con muốn chuyển sang lớp không chuyên để học đều các môn”. Lan đã vận dụng kĩ năng nào?
A. Tôn trọng ý kiến của người khác.
B. Thương thuyết.
C. Tranh biện.
D. Thuyết phục.
Câu 32: Một gia đình sống hòa hợp là:
A. Luôn yêu thương, chia sẻ cùng nhau.
B. Chỉ cần ai cũng có tiền, tự lo cho mình.
C. Trêu chọc, gây chuyện để chia rẽ tình cảm chung.
D. Không nói chuyện, cho nhau sự tự do.
Câu 33: Đâu là việc nên làm để khiến người thân hài lòng?
A. Im lặng, không nói chuyện để người thân có nhiều không gian riêng.
B. Bỏ học để tiết kiệm tiền học phí.
C. Luôn chia sẻ những vấn đề với nhau, chia sẻ việc nhà.
D. Coi thường những thành viên có trình độ học vấn thấp hơn mình.
Câu 34: Cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người thân?
A. Chỉ nghe những gì muốn nghe.
B. Luôn lắng nghe và im lặng.
C. Lắng nghe và chân thành tiếp thu.
D. Bao giờ nói đến quyền lợi của mình thì nghe.
Câu 35: Khi người thân làm sai, em sẽ làm gì?
A. Chê bai, tỏ thái độ.					C. Mặc kệ vì ai làm người đấy chịu.
B. Trách mắng để họ rút kinh nghiệm.		D. Động viên, giúp đỡ để sửa đổi.

Câu 36: Nếu em có mong muốn mà bị mọi người phản đối thì đâu là việc em nên làm?
A. Giận dỗi, bỏ đi rồi mọi người sẽ phải đồng ý.
B. Thuyết phục, trao đổi với người thân về mong muốn của mình.
C. Không thèm nó nữa.
D. Tự ý làm, không quan tâm.
Câu 37: Đâu là điều nên làm khi muốn thuyết phục người khác thành công?
A. Lúc nào cao hứng thì nói.
B. Phản ứng ngay lập tức nếu không được đồng ý.
C. Trình bày vấn đề rõ ràng, trực tiếp.
D. Nói khi người thân đang bận để có thể dễ dàng được đồng ý hơn.
Câu 38: Đâu là đáp án đúng khi nói về thái độ tôn trọng ý kiến của các thành viên trong gia đình?
A. Không can thiệp vào chuyện của nhau.
B. Chỉ cần có mặt không cần nghe.
C. Không ý kiến, không phán xét, muốn làm gì thì làm.
D. Lắng nghe, chia sẻ cùng nhau và đưa ra những phản hồi sau khi lắng nghe.
Câu 39: Đâu là cách tạo sự gắn kết, hòa hợp trong gia đình?
A. Cùng nhau chia sẻ việc nhà.
B. Không làm ảnh hưởng đến người thân.
C. Không ăn cơm nhà để người thân không phải nấu.
D. Mặc kệ em để tự lập.
Câu 40: Khi muốn phụ giúp gia đình, để thực hiện các công việc một cách hiệu quả, em cần:
A. Thích làm lúc nào thì làm.
B. Kệ đó không phải việc của mình.
C. Lên kế hoạch những việc cần làm và thực hiện.
D. Thực hiện kế hoạch thật chi tiết rồi bắt em làm.
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